PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm bổ sung hàng vật rẻ năm 2024
Thuộc dự toán mua sắm Mua sắm bổ sung hàng vật rẻ năm 2024

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7993/YCBG-BVT ngày 30/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Túi nilon màu xanh loại 65x75 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, định lượng 30 cái/kg.

- Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm.

Có vạch kẻ ngang: in chữ “Không đựng quá vạch này”, “chất thải thông thường”.
- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Kg
	1.000

	2
	Túi nilon màu xanh loại 35x50 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, định lượng 78 cái/kg.

-  Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm.

- Màu xanh: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”,  “chất thải thông thường”.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Kg
	500

	3
	Túi nilon màu vàng loại 40x70 cm
	Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, định lượng 40 cái/kg.

- Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm.

- Màu vàng: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm.

- Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Kg
	500

	4
	Túi nilon màu trắng loại 1 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 1 kg, định lượng 290 cái/kg.

- Kích thước: cao 33cm, rộng 19 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 29 cm.
	Kg
	250

	5
	Túi nilon màu trắng loại 2 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 2kg, định lượng 190 cái/kg.

- Kích thước: cao 38 cm, rộng 24 cm, gập hông sâu 7 cm, đáy 24 cm.
	Kg
	250

	6
	Túi nilon màu xanh loại 5 kg
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 5kg, định lượng 130 cái/kg.

- Kích thước: cao 50 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 8 cm, đáy 30 cm.
	Kg
	250

	7
	Tấm trần nhôm
	Chất liệu bằng nhôm, không đục lỗ, dày: 0,5 mm, Kích thước: (60 x 60) cm
	Tấm
	500

	8
	Băng dính điện
	Độ dãn 200%, rộng 18mm, dày 0.12mm dài 18m, màu đen.
	Cái
	100

	9
	Bóng đèn led 1.2m
	Điện áp 170-220 V, công suất 20W, tuổi thọ 30.000 giờ, Kích thước(ØxL): (27x1213)mm, ánh sáng trắng, dạng tuýp dài 1.2 mét.
	Cái
	300

	10
	Bóng đèn led 60 cm
	Điện áp 170-220 V, công suất 10W, tuổi thọ 30.000 giờ, Kích thước(ØxL): (26x600)mm, ánh sáng trắng, dạng tuýp dài 0.6 mét.
	Cái
	200

	11
	Bóng đèn led loại tròn
	Điện áp 220V/50Hz, công suất 10 W, KT: (60x118)mm, ánh sáng trắng.
	Cái
	100

	12
	Đui xoáy
	- Điện áp: 220V-250V

- Công suất: 100W
- Vật liệu: nhựa PC chống, chống vỡ cháy, ren đồng nguyên chất
- Kiểu dáng: treo thả thông thường
	Cái
	50

	13
	Mỏ lết
	Bằng kim loại,

Chiều dài tổng hệ mét: 300mm

Chiều dài tổng hệ inch: 12 inch

Độ mở ngàm: 34mm

Trọng lượng 1260g
	Cái
	5

	14
	Phao điện
	Điện áp: 220 V-50Hz

Công suất motor: <2HP, 8A/220V.

Nhiệt độ hoạt động: <80 độ C

Chức năng: bơm cạn hoặc bơm đầy

Bảo vệ chống nước: IP68

Trọng lượng: 800g
	Cái
	5

	15
	Tay nắm cửa thủy lực
	Inox SUS 304, Độ dài 60cm, Kích thước ống ∅38mm
	Cái
	20

	16
	Bộ xả cấp nước bồn cầu 2 khối
	Chất liệu nhựa ABS PoM,PP bền bỉ
Độ bền chịu va đạp cao ( kg/cm2),chịu nhiệt độ : 0-90 độ
Điều chỉnh mực nước rõ ràng ,giúp tiết kiệm nước
Thích hợp với mọi thương hiệu như TOTO,Viglacera,Caesar,Inax …
Điều chỉnh áp lực nước cấp vào.
Gioăng đóng cao su,silicon siêu bền bỉ.
	Cái
	50

	17
	Máy cắt cầm tay
	Công suất 710,

Điện áp 220-250V

Tốc độ không tải: 11.000

Trọng lượng tịnh 1.7kg (3.7lbs)

Dây dẫn điện 2.5

Đường kính lưỡi mài 100mm (4")

Kích thước: 258 x 118 x 97mm
	Cái
	1

	18
	Rơ le thời gian VAC 220V, điều chỉnh từ 0 đến 3 giờ
	Điện áp VAC 220V, điều chỉnh từ 0 đến 3 giờ
	Cái
	5


(Mẫu Bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 30/12/2024)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 13/01/2025.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm ....
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


